I. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
1. Tỷ lệ dung tỷ: Máy nhuộm dun
	TT
	THÔNG SỐ
	YÊU CẦU

	

1.
	

Thông số chính
	· Chủng loại máy: Máy nhuộm cao áp 600kg/mẻ
· Số lượng: 01 máy
· Sản phẩm: Khăn bông, Cotton, Poly este, poly amid,…
· Trọng lượng khăn: 200-1.100 (g/m2)
· Chiều dài tối đa: 2.200 mm

	2.
	Tỷ lệ dung tỷ
	Dung tỷ thấp nhất 1:5 dung dịch cho tuần hoàn và 1:4,5 cho khăn bông

	
3.
	
Bơm hút
	· Loại bơm: Thẳng đứng
· Công suất: 7.5kW/cổng
· Kết nối động cơ và máy bơm: Dây đai/Trực tiếp
· Điều chỉnh tốc độ bằng biến tần

	4.
	Họng phun dung dịch
	Họng phun kiểm soát biên ngoài, điều chỉnh được trong khi máy đang làm việc ở nhiệt độ cao, thay đổi khe phun từ 2-10mm

	

5. 
	

Vòi phun
	· Hình dạng, kích thước
· Chiều rộng miệng phun
· Kích thước đầu phun: Cố định/điều chỉnh
· Miệng tiêm: Cố định/điều chỉnh
· Ống cấp nguyên liệu trước và sau vòi phun
· Mô-tơ nạp vải trước và sau vòi phun

	6.
	Bộ phận guồng vải
	Bộ phận guồng vải bên ngoài thùng nhuộm chính thiết kế kiểu mái vòm bên ngoài

	7.
	Bộ trải vải
	Bộ trải vải kiểu máng trượt

	
8.
	
Thùng cấp hoá chất
	Máy bao gồm 2 thùng cấp hoá chất phụ hoàn chỉnh gồm bộ cánh khuấy, van cấp nước, vân cấp tuần hoàn dung dịch, bộ gia nhiệt, bộ lọc cặn, bộ do kiểm soát mực nước

	9.
	Thùng chuẩn bị cho máy
	Máy trang bị thùng chuẩn bị dung tích 1:5, vật liệu AISI 304, bộ gia nhiệt bên trong AISI 316

	10.
	Trộn dung dịch
	Máy kiểm soát điều chỉnh PLC để điều khiển cấp dung dịch

	11.
	Rửa thành máy
	Thiết bị rửa thành máy được cài đặt bên trong máy

	
12. 
	
Bộ cấp nước và hệ thống điều khiển
	· Hệ thống đường ống cấp và thoát nước cho máy
· Trang bị và cảnh báo an toàn máy
· Bộ điều khiển vận hành trung tâm
· Phần mềm và màn hình hiển thị

	

13.
	

Vật tư tiêu chuẩn khác
	Tủ điều khiển bằng thép không gỉ
Khay chứa dây cáp điện bằng thép không gỉ Các bộ van/trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ
Bộ hiển thị kiểm soát trực quan bằng thép không gỉ Các bộ lọc trên cửa hút gió, bẫy hới nước trên trao đổi nhiệt
3 đường nước và 2 ống thoát/xả bằng trọng lực và



	
	
	bằng bơm

	14.
	- Phụ tùng dự trữ cho 2 năm
	- Kèm theo sẽ thống nhất chủng loại trong tổng số

	15.
	- Dụng cụ lắp máy và dưỡng kiểm tra căn chỉnh chuyên dùng
	- Kèm theo

	

16.
	

Yêu cầu về chào giá
	· Cung cấp catalo thiết bị
· Trong bản chào giá chi tiết cần ghi tên hãng, nước sản xuất, mã hiệu, các tiêu chuẩn thông số kỹ thuật của từng mục thiết bị.
· [bookmark: _GoBack]Cung cấp bản vẽ móng máy.



